
DANH SÁCH VẬT TƯ ĐƯỢC TÀI TRỢ CHO ĐOÀN (ĐÃ NHẬP KHO HỌC VIỆN) 

(ĐOÀN 239 TNV) 

STT Đơn vị tài trợ 
Tên hàng hoá, vật tư 

y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Team 3 phút sơ cấp cứu (Đối tác TS. Đoàn Minh Thuỵ - BM Ngoại) 
Khẩu trang N95 tiêu 

chuẩn Mỹ 
Chiếc 1500 

2 Hội tỏa sáng Khẩu trang N95 Chiếc 3000 

3 
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (Đối tác TS. Đỗ Linh Quyên - Chủ tịch 

Công đoàn) 

Khẩu trang N95 Chiếc 3000 

Khẩu trang 3M Chiếc 3200 

4 Thành đoàn Hà Nội 
Lifeboy sát khuẩn tay thùng 3 

Khẩu trang 3M Chiếc 500 

5 Công ty Mộc Linh Đường (Đối tác ThS. Nguyễn Phạm Thu Mây) Bánh xà phòng nghệ Bánh 300 

6 
Công ty cổ phần dược phẩm và thương mại Đông Dương (Đối tác BSCKII. Phạm 

Thuỷ Phương - trưởng khoa Lão BVTT) 

Nước rửa vết thương Chai 250 

Nước rửa tay khô Chai 200 

Nước súc miệng Chai 240 

7 Công ty AsaHipharma (Đối tác Học viên Phạm Quý Hoàng lớp CH12 Khẩu trang y tế 4 lớp Thùng 5 
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DANH SÁCH VẬT TƯ ĐƯỢC TÀI TRỢ CHO ĐOÀN (NGUỒN TÀI TRỢ NGOÀI HỌC VIỆN) 

(ĐOÀN 239 TNV) 

STT Đơn vị tài trợ Tên hàng hoá, vật tư y tế 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh (Đối tác PGS.TS. 

Nguyễn Quốc Huy) 

Khẩu trang 3D Chiếc 3000 

Lọ xịt sát khuẩn 60ml Lọ 500 

Cồn Lít 1200 

2 Diễn đàn Người tôi cưu mang (Đối tác TS. Đoàn Minh Thuỵ - BM Ngoại) Khẩu trang N95 tiêu chuẩn Mỹ Chiếc 1560 

3 
Công ty TNHH Diệp Linh (Đối tác TS. Đỗ Linh Quyên - Chủ tịch Công 

đoàn) 
Khẩu trang 3M Chiếc 2000 

4 ThS. Đoàn Hữu Xuyến Khẩu trang 3M Chiếc 620 

5 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (Đối tác BS. Hoàng Trọng Quân) Khẩu trang 3M Chiếc 2000 

6 Nhóm BS YHCT Dương Trang Cao An Phế Lọ 490 

7 Nhóm cô Thủy Phương + cô Mai Linh + cô Thu Mây + cô Minh Hà… 

Khẩu trang 3M Chiếc 8287 

Khẩu trang N95 Chiếc 1070 

Tấm kính chắn giọt bắn Chiếc 1500 

Thuốc sắc tăng miễn dịch Gói 1000 

Siro ho Lọ 100 

Lương khô Kg 24 

Nước muối sinh lý nhỏ mắt Lọ 1200 

8 Hội Tỏa Sáng 

Mỳ cốc thùng 50 

Mỳ gói thùng 30 

Bánh quy Kg 7 

3.950.000 đồng (283 tấm chắn 

giọt bắn)  
  

Kính chắn giọt bắn cái 700 

9 Công ty TNHH Bách Thảo Dược 
Thuốc tăng cường sức khỏe 

Herblux 
Lọ 193 

10 Dược sĩ Đoàn Thái Hưng (bệnh viện Nội tiết TW) 
Nước rửa tay khô Clebavir 

100ml 
Lọ 200 



11 Hoàng Thị Thanh Nhàn (Vụ tổ chức cán bộ- Bộ Y Tế) 
Nước súc miệng Clebavir 

250ml 
Lọ 240 

12 Vũ Hoài Nam- Trưởng vùng điều hành cấp cao - Manulife 

Khẩu trang 3M Chiếc 600 

Hợp đồng bảo hiểm Manulife - 

Khởi đầu bảo vệ 
 

Toàn 

đoàn 

13 

Bác sỹ Nguyễn Duy Phương-  

Công ty TNHH thương mại dược phẩm châu Âu- Địa chỉ: Số 17- Ngõ 221 

– Nguyễn Khuyến – Văn Miếu – Đống Đa – Hà Nội 

Dung dịch sát khuẩn nhanh – 

Suporan  
Lọ 250 

14 Chị Loan bạn cô Hồng Dược Lý 

Khẩu trang N95 Chiếc 2800 

Muối vừng Hộp 70 

Ruốc tôm Hộp 18 

15 Chị Bích Thu 

Khẩu trang N95 Chiếc 1500 

Khẩu trang 3M (Tiêu chuẩn 

8210) 
Chiếc 40 

16 Hội Hoa Thiện Tâm và tập thể lớp Y8C (Đối tác cô Lưu Minh Châu) 

Tấm kính chắn giọt bắn Chiếc 1500 

Găng tay Hộp 100 

Khẩu trang N95 (Tiêu chuẩn 

BYT) 
Chiếc 3000 

17 
Gia đình tình nguyện viên Nguyễn Đăng Tùng (Nhóm tình nguyện huyện 

Củ Chi) 

10.000.000 đồng (257 khẩu 

trang 3M)   

18 
Gia đình tình nguyện viên Nguyễn Đức Hoàng (Nhóm tình nguyện huyện 

Củ Chi) 

20.000.000 đồng (514 khẩu 

trang 3M)   

19 Nhóm bạn Vũ Mạc Khanh Ly 
17.000.000 (436 khẩu trang 

3M)   

20 Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích 
20.000.000 VND (513 chiếc 

khẩu trang 3M) 
  

21 Công ty TNHH Thủy Đạt cùng gia đình và những người bạn Trà xuyên tâm liên Hộp 330 

22 Trung tâm Hồng Vân Spa & Yoga Lào Cai Trà xuyên tâm liên Hộp 330 

23 Công ty TNHH Y Dược Bách Niên Thảo Trà xuyên tâm liên Hộp 340 

24 Hội Đông Y Củ Chi Thuốc thành phẩm Đông y  Túi 09 
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